
STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Môn học
Số 
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Đối tượng
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(đ)

1 13020439 Phạm Quốc Tiến 18/03/1988 Trí tuệ nhân tạo 3 843,000

2 13020534 Nguyễn Văn Đức 21/10/1994 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

3 13020478 Phạm Văn Tuấn 06/12/1995 Chuyên nghiệp trong công nghệ 2 562,000

4 13020532 Trần Hải Đường   05/07/1995 Các phương pháp toán lý 3 843,000

5 14020190 Nguyễn Huy Hoàng 02/03/1996 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 3 843,000

6 14020231 Dương Trung Á 11/05/1995 Khai phá dữ liệu 3 843,000

7 14020231 Dương Trung Á 11/05/1995 Lý thuyết thông tin 3 843,000

8 14020231 Dương Trung Á 11/05/1995 Quản lý dự án phần mềm 3 843,000

9 14020231 Dương Trung Á 11/05/1995 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 3 843,000

10 14020796 Đỗ Quang Thành 30/09/1996 Bóng đá 1 281,000

11 14020658 Trần Việt Đức 30/12/1996 Tennis 1 281,000

12 14020658 Trần Việt Đức 30/12/1996 Thực tập chuyên ngành 3 843,000

13 14020048 Nguyễn Sĩ Cường 14/03/1996 Bóng bàn 1 281,000

14 14020292 Nguyễn Duy Mạnh 29/08/1996 Bóng bàn 1 281,000

15 14020200 Bùi Quốc Hội 05/03/1996 Bóng rổ 1 1 281,000

16 14020200 Bùi Quốc Hội 05/03/1996 Các vấn đề hiện đại của Công nghệ thông tin 3 843,000

17 14020200 Bùi Quốc Hội 05/03/1996 Thu thập và phân tích yêu cầu 3 843,000

18 14020437 Trịnh Văn Thắng 22/12/1996 Khoa học dịch vụ 3 843,000

19 14020602 Phan Văn Phước 05/09/1995 Thiết kế giao diện người dùng 3 843,000

20 14020602 Phan Văn Phước 05/09/1995 Thu thập và phân tích yêu cầu 3 843,000

21 14020648 Hồ Đức Anh 13/06/1996 Bóng chuyền 1 1 281,000

22 14020648 Hồ Đức Anh 13/06/1996 Bóng đá 1 281,000

23 14020490 Lê Đăng Trung 04/09/1994 Quản trị mạng 3 843,000

24 14020684 Hoàng Minh Tú 25/12/1996 Bóng chuyền 1 1 281,000

25 14020684 Hoàng Minh Tú 25/12/1996 Đánh giá hiệu năng mạng 3 843,000

26 14020214 Lê Xuân Huỳnh 26/12/1995 Dự án 4 1,124,000

Ghi chú: 281.000đ/Tín chỉ
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27 14020214 Lê Xuân Huỳnh 26/12/1995 Khai phá dữ liệu 3 843,000

28 14020214 Lê Xuân Huỳnh 26/12/1995 Khoa học dịch vụ 3 843,000

29 14020282 Lê Tiến Lực 02/08/1996 Dự án 4 1,124,000

30 14020282 Lê Tiến Lực 02/08/1996 Khoa học dịch vụ 3 843,000

31 14020384 Nguyễn Hữu Quý 25/05/1993 Khoa học dịch vụ 3 843,000

32 14020556 Đỗ Văn Vinh 28/11/1996 Bóng chuyền 1 1 281,000

33 14020556 Đỗ Văn Vinh 28/11/1996 Bóng rổ 1 1 281,000

34 14020556 Đỗ Văn Vinh 28/11/1996 Khoa học dịch vụ 3 843,000

35 14020556 Đỗ Văn Vinh 28/11/1996 Xác suất thống kê 3 843,000

36 14020556 Đỗ Văn Vinh 28/11/1996 Xử lý dữ liệu thống kê 3 843,000

37 15020922 Trần Đức Lộc 25/04/1997 Khóa luận tốt nghiệp 7 1,967,000

38 15021048 Nguyễn Thị Nhàn 18/05/1997 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 3 843,000

39 15021053 Đào Văn Dương 26/05/1997 Khóa luận tốt nghiệp 7 1,967,000

40 15021056 Trần Khắc Việt Hoàng 26/03/1997 Khóa luận tốt nghiệp 7 1,967,000

41 15021366 Nguyễn Văn Tùng 28/09/1997 Bóng đá 1 281,000

42 15021366 Nguyễn Văn Tùng 28/09/1997 Tin sinh học 3 843,000

43 15021370 Trương Tiến Toàn 19/01/1997 Chuyên nghiệp trong công nghệ 2 562,000

44 15021610 Mai Huy Thái 18/12/1997 Khóa luận tốt nghiệp 7 1,967,000

45 15021754 Trần Tuấn Minh 15/09/1997 Bóng chuyền hơi 1 281,000

46 15021767 Lê Tiến Chiến 27/09/1997 Bóng chuyền 1 1 281,000

47 15021770 Trần Anh Dũng 18/03/1997 Bóng chuyền 1 1 281,000

48 15021770 Trần Anh Dũng 18/03/1997 Khóa luận tốt nghiệp 7 1,967,000

49 15021770 Trần Anh Dũng 18/03/1997 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 3 843,000

50 15021780 Lê Minh Hiếu 07/09/1997 Học máy 3 843,000

51 15021780 Lê Minh Hiếu 07/09/1997 Lý thuyết thông tin 3 843,000

52 15021988 Lê Văn Lợi 06/10/1990 Truyền thông đa phương tiện 3 843,000

53 15021988 Lê Văn Lợi 06/10/1990 Xử lý ảnh 3 843,000

54 15022865 Nguyễn Việt Cường 29/05/1997 Khóa luận tốt nghiệp 7 1,967,000

55 15020884 Đào Mạnh Tùng 25/06/1997 Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm 3 843,000

56 15020958 Tạ Danh Huy 07/02/1997 Truyền thông đa phương tiện 3 843,000

57 15021135 Lê Duy Hưng 10/02/1997 Khai phá dữ liệu 3 843,000

58 15021157 Hoàng Hồng Minh 08/08/1997 Khóa luận tốt nghiệp 7 1,967,000

59 15021273 Đỗ Trọng Lâm 05/10/1997 Bóng rổ 1 1 281,000

60 15021273 Đỗ Trọng Lâm 05/10/1997 Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm 3 843,000

61 15021273 Đỗ Trọng Lâm 05/10/1997 Quản lý dự án phần mềm 3 843,000

62 15021273 Đỗ Trọng Lâm 05/10/1997 Thiết kế giao diện người dùng 3 843,000
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63 15021273 Đỗ Trọng Lâm 05/10/1997 Thu thập và phân tích yêu cầu 3 843,000

64 15021285 Bùi Đức Hùng 11/11/1997 Khoa học dịch vụ 3 843,000

65 15021285 Bùi Đức Hùng 11/11/1997 Khóa luận tốt nghiệp 7 1,967,000

66 15021285 Bùi Đức Hùng 11/11/1997 Thu thập và phân tích yêu cầu 3 843,000

67 15021326 Nguyễn Châu Linh 14/08/1997 Bóng chuyền hơi 1 281,000

68 15021326 Nguyễn Châu Linh 14/08/1997 Khoa học dịch vụ 3 843,000

69 15021326 Nguyễn Châu Linh 14/08/1997 Khóa luận tốt nghiệp 7 1,967,000

70 15021360 Nguyễn Trí Phương 21/07/1997 Khai phá dữ liệu 3 843,000

71 15021373 Nguyễn Tiến Đạt 26/09/1997 Bóng đá 1 281,000

72 15021373 Nguyễn Tiến Đạt 26/09/1997 Thiết kế giao diện người dùng 3 843,000

73 15020956 Bùi Xuân Vương 01/08/1997 Bóng chuyền 1 1 281,000

74 15020956 Bùi Xuân Vương 01/08/1997 Thực hành hệ điều hành mạng 3 843,000

75 15020962 Nguyễn Hoàng Linh 18/08/1997 Các hệ thống thương mại điện tử 3 843,000

76 15020962 Nguyễn Hoàng Linh 18/08/1997 Khoa học dịch vụ 3 843,000

77 15020962 Nguyễn Hoàng Linh 18/08/1997 Khóa luận tốt nghiệp 7 1,967,000

78 15021041 Nguyễn Ngọc Khánh 30/10/1997 Bóng bàn 1 281,000

79 15021041 Nguyễn Ngọc Khánh 30/10/1997 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 843,000

80 15021041 Nguyễn Ngọc Khánh 30/10/1997 Quản lý dự án phần mềm 3 843,000

81 15021041 Nguyễn Ngọc Khánh 30/10/1997 Thu thập và phân tích yêu cầu 3 843,000

82 15021362 Nguyễn Đức Toàn 15/03/1997 Dự án 4 1,124,000

83 15021362 Nguyễn Đức Toàn 15/03/1997 Thiết kế giao diện người dùng 3 843,000

84 15021362 Nguyễn Đức Toàn 15/03/1997 Thu thập và phân tích yêu cầu 3 843,000

85 15021390 Lê Hồng Hội 16/11/1997 Khoa học dịch vụ 3 843,000

86 15021390 Lê Hồng Hội 16/11/1997 Quản lý dự án phần mềm 3 843,000

87 15021390 Lê Hồng Hội 16/11/1997 Thực hành hệ điều hành mạng 3 843,000

88 15021832 Bùi Anh Tuấn 18/12/1996 Thực hành hệ điều hành mạng 3 843,000

89 15022833 Bùi Hùng Tráng 12/11/1997 Khóa luận tốt nghiệp 7 1,967,000

90 15021150 Lê Trung Hiếu 02/03/1997 Khóa luận tốt nghiệp 10 2,810,000

91 15021142 Trần Thanh Tùng 10/03/1997 Các vấn đề hiện đại của Công nghệ thông tin 3 843,000

92 15021280 Lê Phúc Ân 14/08/1997 Quản lý dự án phần mềm 3 843,000

93 15021459 Trần Lê Khoa 06/12/1997 Chuyên nghiệp trong công nghệ 2 562,000

94 15021462 Đoàn Văn Toàn 17/01/1997 Dự án 4 1,124,000

95 15021606 Lưu Việt Anh 19/08/1997 Dự án 4 1,124,000

96 15021833 Lô Trung Lương 23/01/1996 Bóng đá 1 281,000

97 15021845 Đỗ Cường Quốc 21/03/1997 Trí tuệ nhân tạo 3 843,000

98 15022850 Đỗ Xuân Toàn 08/12/1997 Thực hành hệ điều hành mạng 3 843,000
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99 15021531 Nguyễn Duy Quân 25/05/1997 Hệ thống nhúng thời gian thực 3 843,000

100 15022286 Vũ Huy Phát 13/01/1997 Bóng chuyền 1 1 281,000

101 15022286 Vũ Huy Phát 13/01/1997 Toán trong Công nghệ 3 843,000

102 15022816 Vũ Văn Đạt 19/10/1997 Bóng chuyền 1 1 281,000

103 15022816 Vũ Văn Đạt 19/10/1997 Hệ thống nhúng thời gian thực 3 843,000

104 15020983 Nguyễn Anh Tuấn 26/08/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

105 15020987 Nguyễn Minh Đức 15/02/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

106 15021100 Lê Tuấn Nghĩa 10/04/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

107 15021171 Kim Văn Thưởng 29/09/1997 Cầu lông 1 281,000 281,000

108 15021171 Kim Văn Thưởng 29/09/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000 2,810,000

109 15021174 Nguyễn Ngọc Anh 04/01/1996 Cơ học kỹ thuật 1 3 843,000

110 15021174 Nguyễn Ngọc Anh 04/01/1996 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

111 15021175 Phạm Duy Thành 08/01/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

112 15021176 Nguyễn Khắc Đệ 18/04/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

113 15021183 Nguyễn Trường Giang 13/05/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

114 15021192 Kim Anh Tuấn 10/09/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

115 15021648 Nguyễn Văn Nhất 24/08/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

116 15021651 Phí Kiên Quyết 24/03/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

117 15021659 Lê Xuân Trường 02/01/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

118 15021661 Nguyễn Công Mạnh 01/09/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

119 15021670 Nguyễn Văn Đức 01/12/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

120 15021679 Phạm Doãn Luận 11/06/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

121 15022143 Trần Hoan Huy 10/01/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

122 15022147 Trương Thị Oanh 10/05/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

123 15022147 Trương Thị Oanh 10/05/1997 Nguyên lý marketing 3 843,000

124 15022152 Vũ Thị Hường 08/06/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

125 15022155 Nguyễn Thanh Tuyền 06/04/1991 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

126 15022158 Nguyễn Tiến Đạt 05/05/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

127 15022164 Vũ Tùng Lâm 30/06/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

128 15022170 Nguyễn Văn Thăng 22/04/1995 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

129 15022177 Dương Văn Tiến 02/07/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

130 15022180 Phạm Nhật Minh 02/11/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

131 15022190 Phạm Minh Quang 20/06/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

132 15022192 Nguyễn An Ninh 20/09/1997 Bóng đá 1 281,000

133 15022192 Nguyễn An Ninh 20/09/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

134 15022193 Lê Trung Dũng 11/08/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

Miễn HP



STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Môn học
Số 

TC

Số tiền phải 

nộp (đ)
Đối tượng

Số tiền 

miễn/giảm 

(đ)

135 15022194 Nguyễn Minh Hiếu 27/12/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

136 15022195 Nguyễn Tuấn Trung 22/01/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

137 15022197 Trần Anh Dũng 02/11/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

138 15022209 Nguyễn Tuấn Anh 28/02/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

139 15022213 Hoàng Tùng Lâm 14/03/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

140 15022217 Phạm Tùng Dương 04/06/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

141 15022232 Nguyễn Thị Thảo 02/05/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

142 15022238 Nguyễn Văn Minh 08/09/1997 Cầu lông 1 281,000

143 15022238 Nguyễn Văn Minh 08/09/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

144 15022417 Lê Quang Huy 23/06/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

145 15022420 Nguyễn Văn Quang 23/03/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

146 15022435 Nguyễn Ngọc Hải 05/10/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

147 15022435 Nguyễn Ngọc Hải 05/10/1997 Tiếng Anh cơ sở 3 5 1,405,000

148 15022440 Kiều Quang Minh 06/12/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

149 15022446 Nguyễn Văn Quyền 04/07/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

150 15022455 Nguyễn Thành Lân 05/09/1997 Cầu lông 1 281,000

151 15022455 Nguyễn Thành Lân 05/09/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

152 15022459 Bùi Xuân Tú 16/12/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

153 15022461 Nguyễn Công Nhật 20/03/1996 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

154 15022466 Nguyễn Trọng Khôi 17/03/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

155 15022474 Phạm Công Hoan 19/05/1991 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

156 15022475 Lê Đức Linh 26/12/1996 Bóng bàn 1 281,000

157 15022475 Lê Đức Linh 26/12/1996 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

158 15022774 Phạm Quang Thái 10/08/1996 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

159 15022775 Phạm Thành Long 25/02/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

160 15022777 Lê Vũ Thuần 22/03/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

161 15022781 Lê Khương Duy 26/12/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

162 15022787 Hoàng Kỳ Lân 26/05/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

163 15021205 Nguyễn Văn Khải 03/12/1997 Bóng bàn 1 281,000

164 15021205 Nguyễn Văn Khải 03/12/1997 Cơ sở thiết kế máy 4 1,124,000

165 15021207 Huỳnh Quốc Bảo 26/03/1997 Công nghệ gia công phi truyền thống và tạo mẫu nhanh 3 843,000

166 15021254 Lê Thanh Sơn 31/08/1997 Bóng chuyền 1 1 281,000

167 15021678 Vũ Khánh Sang 24/12/1997 Kỹ thuật thủy khí 3 843,000

168 15021678 Vũ Khánh Sang 24/12/1997 Nhập môn công nghệ vi cơ điện tử 2 562,000

169 15021739 Lê Nam Trung 02/06/1997 Bóng đá 1 281,000
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170 15022509 Bùi Thanh Sơn 29/06/1997 Bóng chuyền 1 1 281,000

171 15022509 Bùi Thanh Sơn 29/06/1997 Bóng rổ 1 1 281,000

172 15022511 Bạch Thái Đức 12/05/1997 Giới thiệu về Công nghệ thông tin 2 562,000

173 15022799 Khúc Quốc Hưng 02/02/1996 Bóng đá 1 281,000

174 15022806 Nguyễn Ngọc Hiếu 27/09/1997 Thiết kế khuôn mẫu 2 562,000

175 15020929 Cấn Tiến Xuân 13/12/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

176 15020963 Vũ Minh Quang 19/10/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

177 15020969 Trần Văn Thiều 04/08/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

178 15020970 Vũ Minh Đức 21/12/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

179 15021016 Phạm Thị Thu Phương 18/08/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

180 15021327 Trần Công Minh 11/12/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

181 15021476 Phạm Thị Quỳnh Mai 23/02/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

182 15021478 Nguyễn Thế Ngọc 12/01/1997 Phát triển ứng dụng Web 3 843,000

183 15021478 Nguyễn Thế Ngọc 12/01/1997 Truyền thông quang 3 843,000

184 15021480 Vũ Ngọc Quý 18/12/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

185 15021486 Nguyễn Đức Toàn 14/12/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

186 15021489 Trần Thế Hoàng 10/05/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

187 15021492 Nguyễn Văn Nhất 12/10/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

188 15021919 Nguyễn Thị Thu Hương 04/05/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

189 15021924 Phan Anh Dương 20/10/1997 Trí tuệ nhân tạo 3 843,000

190 15021930 Phạm Thanh Tú 16/05/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

191 15021934 Nguyễn Văn Chiến 12/10/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

192 15021938 Nguyễn Văn Nam 11/10/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

193 15021951 Lưu Quỳnh Trang 17/09/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

194 15021952 Đinh Nguyễn Hoàng Hiệp 18/10/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

195 15021957 Nguyễn Thị Phòng 24/10/1997 Phát triển ứng dụng Web 3 843,000

196 15021957 Nguyễn Thị Phòng 24/10/1997 Thực tập điện tử tương tự 2 562,000

197 15021957 Nguyễn Thị Phòng 24/10/1997 Truyền thông quang 3 843,000

198 15021987 Trần Ngọc Hoàn 14/01/1997 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

199 15022869 Khương Tuấn Dũng 31/10/1996 Đồ án tốt nghiệp 10 2,810,000

200 15021420 Lê Việt Thắng 29/10/1997 Dự án 4 1,124,000

201 15021994 Nguyễn Văn An 26/02/1997 Bóng bàn 1 281,000

202 15022032 Phạm Văn Duy 28/02/1997 Dự án 4 1,124,000

203 15022032 Phạm Văn Duy 28/02/1997 Xử lý dữ liệu thống kê 3 843,000

204 15022058 Hồ Đức Thành 26/02/1997 Tiếng Anh cơ sở 3 5 1,405,000

205 15021080 Trần Thế Anh 03/12/1997 Bóng bàn 1 281,000
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206 15021640 Nguyễn Khánh Huy 24/10/1997 Các hệ vi cơ điện tử và ứng dụng 2 562,000

207 15022642 Đặng Văn Hoan 11/03/1997 Tiếng Anh cơ sở 3 5 1,405,000

208 15022881 Trần Trung Đức 05/02/1997 Các hệ vi cơ điện tử và ứng dụng 2 562,000

209 15022881 Trần Trung Đức 05/02/1997 Các vật liệu từ tính cấu trúc nanô và kỹ thuật spin điện tử 2 562,000

210 15022881 Trần Trung Đức 05/02/1997 Kỹ thuật bảo vệ vật liệu và ứng dụng 2 562,000

211 15022881 Trần Trung Đức 05/02/1997 Thực tập chuyên đề Công nghệ nano 3 843,000

212 15022881 Trần Trung Đức 05/02/1997 Vật liệu bán dẫn cấu trúc nanô 2 562,000

313,596,000

Bằng chữ: Ba trăm mười triệu, năm trăm linh năm nghìn đồng./.

Tổng (đ): 3,091,000

Tổng thu theo quyết định (đ): 310,505,000


